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I. NỘI DUNG ÔN TẬP:

Lập bảng hệ thống và học thuộc:
	STT
	Bài
	Khái niệm
	Biểu hiện
	Ý nghĩa
	Cách rèn luyện

	1. 
	Tệ nạn xã hội
	
	
	
	

	2. 
	Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội
	
	
	
	

	3. 
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	
	
	
	


II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO:
* Trắc nghiệm

Câu 1. Hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Phòng, chống bạo lực học đường           

B. Quản lí tiền

C. Tệ nạn xã hội                          

D. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
Câu 2. Ý kiến nào dưới đây không phải là nguyên nhân khiến con người sa vào tệ nạn xã hội?

A. Đời sống vật chất được nâng cao

B. Cha mẹ quá nuông chiều

C. Bị dụ dỗ, lôi kéo do thích thể hiện

D. Lười lao động, đua đòi, ham chơi
Câu 3. HIV/ AIDS lây truyền qua con đường nào?

A. Bắt tay với người nhiễm HIV/AIDS

B. Ho, hắt hơi

C. Dùng chung kim tiêm

D. Dùng chung cốc, bát đũa 

Câu 4. Gần đây, M thấy anh trai gieo trồng một cây lạ trong vườn và chăm sóc rất cẩn thận. M tò mò muốn biết anh trồng cây gì nên nhiều lần gặng hỏi nhưng anh không trả lời, anh chỉ nói rằng cây đó bán được rất nhiều tiền. Cảm thấy nghi ngờ, M lên mạng tìm hiểu và phát hiện những cây anh trai trồng rất giống cây cần sa- một loại cây dùng để điều chế ma túy. Nếu em là M khi biết sự việc trên em sẽ ứng xử như thế nào?

A. Giúp đỡ anh cùng anh trồng cây, vì đem lại thu nhập cao

B. Khuyên bảo và ngăn chặn việc làm của anh lại, phân tích rõ cho anh hiểu tác hại của cây cần sa, hậu quả của việc tự ý trồng trái phép

C. Vận động mọi người xung quanh cùng tham gia trồng

D. Im lặng, vì đấy là việc của người lớn.
Câu 5. Phương án nào sau đây không thuộc nội dung hậu quả của tệ nạn xã hội?
A. Gây tổn hại nghiêm trọng về mặt sức khỏe, tinh thần.

B. Gây tổn hại về mặt tinh thần, thậm chí là tính mạng.
C. Gây tổn thất kinh tế trong cộng đồng dân cư.

D. Tình trạng bạo lực và phá vỡ hạnh phúc của gia đình.
Câu 6. Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về vấn đề tệ nạn xã hội?

A. Chỉ những người nghèo mới dễ lâm vào tệ nạn xã hội.
B. Không phải tệ nạn xã hội nào cũng vi phạm pháp luật.
C. Nam giới sẽ dính vào tệ nạn xã hội nhiều hơn nữ giới.

D. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội.
Câu 7. Để tránh vấp phải tệ nạn xã hội, mỗi chúng ta không nên có hành động nào sau đây?
A. Thử tham gia vào tệ nạn xã hội để biết.
B. Chủ động tìm hiểu thông tin về tệ nạn xã hội.
C. Lên án những hành vi lôi kéo, tham gia tệ nạn xã hội.
D. Tham gia tuyên truyền phòng tránh tệ nạn xã hội.
Câu 8. Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với:
A. cá nhân, gia đình và xã hội.

B. mọi người trong nhà trường.

C. công dân đủ từ 18 tuổi.

D. một số cá nhân, gia đình.

Câu 9. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về phòng, chống tệ nạn xã hội? 
A. Nghiêm cấm đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
B. Cho phép mọi cá nhân sản xuất chất ma tuý.

D. Trẻ em dưới 18 tuổi được phép hút thuốc lá.

C. Cho phép mọi cá nhân được sử dụng ma tuý.

Câu 10. Nhân vật nào dưới đây đã thể hiện đúng trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Bà N dùng bánh kẹo để dụ dỗ trẻ em vận chuyển ma túy giúp mình.

B. H kiên quyết từ chối khi được các bạn cùng lớp rủ hút thử ma tuý.
C. Bạn L rủ các bạn trong lớp cùng chơi cá cược bóng đá.

D. Bạn S rủ các bạn cùng lớp chơi đánh bài ăn tiền.
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phải là quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội?
A. Cấm đánh bạc dưới bất cứ hình thức nào.

B. Nghiêm cấm sử dụng trái phép chất ma tuý.

C. Cấm tiếp xúc với người mắc tệ nạn xã hội.

D. Nghiêm cấm hành vi dụ dỗ, dẫn dắt mại dâm.
Câu 12. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Tuyệt đối không giao lưu, tiếp xúc với người nghiện ma tuý vì sẽ bị lây nghiện và mang tiếng xấu.

B. Thấy người buôn bán ma tuý thì nên lờ đi coi như không biết.

C. Không mang hộ đồ vật của người khác khi không biết rõ đó là gì cho dù được trả nhiều tiền.
D. Nên dùng thử ma tuý một lần để biết cảm giác rồi tránh.
Câu 13. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội thì sẽ bị xử lý theo:

A. quy ước của làng xã.                            

B. hương ước của làng.

C. cảm tính của chính quyền.                    

D. quy định của pháp luật.

Câu 14. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tệ nạn xã hội không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Thực hiện lối sống lành mạnh, an toàn và tuân thủ pháp luật.
B. Xử phạt những cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi trái pháp luật.
C. Tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
D. Đấu tranh, phê phán các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.
Câu 15. Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, anh, chị, em trong gia đình có quyền và nghĩa vụ nào sau đây?

A. Có trách nhiệm trong mọi công việc của cộng đồng.
B. Tự do tiếp cận thông tin, tự do hội họp.
C. Bất hòa, gây mẫu thuẫn, thiếu quan tâm đến nhau.
D. Yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng nhau.
Câu 16.  Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được thể hiện rõ nhất trong bộ luật nào?

A. Luật hôn nhân và gia đình.
B. Luật trẻ em.
C. Luật giáo dục.
D. Luật lao động.
Câu 17. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì?

A. Nuôi dạy con thành công dân tốt.
B. Phân biệt đối xử giữa các con.
C. Ép buộc con làm điều trái pháp luật.
D. Ép buộc con làm điều trái đạo đức.
Câu 18. Con cái có nghĩa vụ gì đối với cha mẹ? 

A. Không giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà.
B. Làm theo lời cha mẹ bất kể đúng hay sai.

C. Chỉ chăm sóc khi cha mẹ già, yếu.

D. kính trọng, yêu thương, chăm sóc cha mẹ.
Câu 19. Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Con cái bất hiếu với cha mẹ.
B. Con cái yêu thương cha mẹ.

C. Con cái biết giúp đỡ cha mẹ.

D. Con cái tôn trọng cha mẹ.

Câu 20. Phương án nào dưới đây không thuộc quyền và nghĩa vụ của ông bà với con cháu?
A. Ông bà có quyền và nghĩa vụ chăm sóc cháu.

B. Ông bà có quyền và nghĩa vụ giáo dục cháu.

C. Ông bà có quyền và nghĩa vụ chăm cháu thay bố mẹ.

D. Ông bà có quyền và nghĩa vụ trông nom cháu.

Câu 21. Trong gia đình không tồn tại quan hệ nào sau đây?

A. Quan hệ hôn nhân.                        

B. Quan hệ huyết thống.

C. Quan hệ nuôi dưỡng.                     

D. Quan hệ xã hội.

Câu 22. Những quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình nhằm xây dựng gia đình:
A. hiện đại, văn hóa.

B. dân chủ, văn minh.

C. truyền thống, tốt đẹp.

D. hòa thuận, hạnh phúc.

Câu 23. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của:
A. hương ước.

B. làng xã.

C. pháp luật.

D. cộng đồng.

Câu 24. Luật Hôn nhân và gia đình quy định vợ chồng có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

A. khác nhau.

B. tùy vào hoàn cảnh.

C. chồng hơn vợ.

D. ngang nhau.
Câu 25. Ông nội của P đã già, ông bị đau lưng đi lại khó khăn, trong lúc lên bậc thềm ông bị ngã không dậy được. P nhìn thấy nhưng do giận ông thường dạy bảo nghiêm khắc nên không đỡ ông dậy mà bỏ đi chơi. P đã vi phạm điều gì sau đây?
A. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu.
B. Quyền và nghĩa vụ của ông, bà.

C. Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ.

D. Quyền và nghĩa vụ của anh, chị em.

* Tự luận

Câu 1. Bạn H cho rằng: “Chỉ có người lớn mắc tệ nạn xã hội còn học sinh không thể bị mắc”. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Giải thích vì sao?
Câu 2. Gia đình M sống ở vùng miền núi hẻo lánh, nên còn nhiều khó khăn. Mỗi lần các em của M bị ốm, bố mẹ không đưa đến trạm y tế xã mà lại mời thầy cúng đến nhà làm lễ cúng bái cho các em khỏi bệnh.

a) Theo em, nguyên nhân nào dẫn tới hành vi của bố mẹ M? Hậu quả của hành vi đó là gì?

b) Nếu là M, em sẽ làm gì?

Câu 3. Gia đình bạn Sơn có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và hai chị em Sơn. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Sơn thường giúp bố mẹ hướng dẫn em học bài, giúp đỡ bố mẹ làm các công việc trong nhà. Thấy Sơn lúc nào cũng bận rộn việc học việc nhà, bạn thân của Sơn là Phú cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học.

a) Em nhận xét thế nào về suy nghĩ và việc làm của bạn Sơn?
b) Em có đồng tình với với ý kiến của Phủ không? Vì sao?
Câu 4. K đã từng bị nghiện và đi cai nghiện thành công. Một lần tham gia sinh nhật, K thấy các bạn có ý định thử hút ma túy. Từ những hậu quả mà bản thân trải qua, K đã khuyên ngăn các bạn là không nên thử.
Em hãy nhận xét thái độ và hành vi của K trong trường hợp trên?
Câu 5. G là cháu duy nhất trong gia đình nên được ông bà chiều chuộng. Ông bà nói với G: Cháu chỉ cần học giỏi, những việc khác đã có ông bà và bố mẹ cháu lo.

a) Em nhận xét như thế nào về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà đối với G?

b) Nếu là G, em sẽ ứng xử như thế nào với ông bà?
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA: 

- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp tự luận.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
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